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	ỦY  BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

	Số: 420/QĐ-UBND                          
	Tuyên Quang, ngày 14 tháng 12 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
             

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP, ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2571/TTr-SNN và Đề án số 2572/ĐA-SNN ngày 29/11/2016; đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 325/BC-SNV ngày 09/12/2016 về việc thẩm định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang trên cơ sở sáp nhập 11 Ban quản lý: 
- Ban quản lý dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) vay vốn ngân hàng thế giới (WB) tỉnh Tuyên Quang; 
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kè bảo vệ bờ sông Lô - Thành phố Tuyên Quang và kè bảo vệ bờ sông Phó Đáy - huyện Sơn Dương; 
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang, khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang; 
- Ban quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); 
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp công trình Hồ Tân Dân, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương;
- Ban quản lý dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng trồng cam sành huyện Hàm Yên; 
- Ban quản lý dự án Phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang; 
- Ban quản lý dự án đầu tư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và đặc biệt khó khăn xã Sơn Phú, huyện Na Hang; 
- Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; 
- Ban quản lý dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm Tuyên Quang giai đoạn 2016 -2020; 
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.
1. Tên đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.
2. Trụ sở làm việc: Tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Vị trí, chức năng
3.1. Vị trí: 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh         Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc  Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và         Ngân hàng thương mại theo quy định; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, số lượng người làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự quản lý hoạt động và hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2. Chức năng
a) Là Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao; nhận ủy thác quản lý các dự án đầu tư xây dựng về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ các nguồn vốn hợp pháp khi được yêu cầu; tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát các công trình theo quy định của pháp luật trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.

b) Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;

d) Thực hiện các chức năng khác khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định;

đ) Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;

e)  Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn:

4.1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư gồm:

a) Lập kế hoạch dự án: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;

b) Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;

c) Các nhiệm vụ thực hiện dự án: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;

d) Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình;

đ) Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: Tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định;

e) Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình: Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban quản lý dự án; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban quản lý dự án theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
g) Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

4.2. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm:

a) Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng;

b) Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;

c) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

4.3. Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

4.4. Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ Điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

5. Cơ cấu tổ chức, bộ máy

a) Lãnh đạo Ban quản lý, gồm: Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc.  
Giám đốc Ban quản lý chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị. 

Phó Giám đốc Ban quản lý là người giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác do Giám đốc phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, 01 Phó Giám đốc được ủy quyền điều hành hoạt động của Ban quản lý.

b) Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Kỹ thuật - Thẩm định; 

- Phòng Quản lý Dự án.
Cơ cấu tổ chức của các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, viên chức nghiệp vụ.

6. Kinh phí hoạt động:  
Kinh phí được sử dụng cho hoạt động của Ban Quản lý từ chi phí quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công theo định mức Nhà nước quy định và các nguồn thu hợp pháp khác do đơn vị thực hiện và một phần ngân sách tỉnh hỗ trợ khi cần thiết. Tiếp nhận toàn bộ nguồn kinh phí của Ban quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư được bàn giao cho Ban quản lý dự án tiếp nhận để tiếp tục thực hiện. 

7. Cơ chế hoạt động:
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang hoạt động theo cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan và chủ đầu tư công trình rà soát tình hình thực hiện dự án, công trình do Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bàn giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận để tiếp tục thực hiện. Việc bàn giao thực hiện theo quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan đơn vị.
b) Hướng dẫn, quản lý về chuyên môn đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang. 

c) Hướng dẫn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang hoàn thiện quy chế hoạt động.
2. Sở Nội vụ 

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh việc ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý mọi hoạt động của Ban theo quy định.

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với cơ quan liên quan về bàn giao tài chính, tài sản từ các Ban quản lý dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; quản lý, hướng dẫn kinh phí chi hoạt động của Ban quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Sở Xây dựng
Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, quản lý về chuyên môn đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

5. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
a) Tiếp nhận nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản từ Ban quản lý dự án các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư.
b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án.

c) Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác các phòng thuộc Ban Quản lý; không để trùng lắp, chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ của Ban Quản lý và các Phòng thuộc Ban Quản lý.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; người đứng đầu các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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- Bộ Nội vụ;

- Bộ NNPTNT;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;

- UBND huyện, thành phố;
- PCVP UBND tỉnh;

- TP, PTP: VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NV.
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